
Biểu số 81/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 869.771

I Thu ngân sách thành phố đƣợc hƣởng theo phân cấp 548.950

- Thu ngân sách thành phố hưởng 100% 224.200

- Thu ngân sách thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia 324.750

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 320.821

- Thu bổ sung cân đối 249.286

- Thu bổ sung có mục tiêu 71.535

III Thu kết dƣ

IV Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 869.771

I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 869.771

1 Chi đầu tư phát triển 155.000

2 Chi thường xuyên 677.305

3 Dự phòng ngân sách 16.466

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 21.000

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Biểu số 82/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I Nguồn thu ngân sách 831.690

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 510.869

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 320.821

- Thu bổ sung cân đối 249.286

- Thu bổ sung có mục tiêu 71.535

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 831.690

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố 779.466

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã 52.224

- Chi bổ sung cân đối 52.224

- Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 90.305

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 38.081

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố 52.224

- Thu bổ sung cân đối 52.224

- Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 90.305

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 339 /QĐ-UBND ngày  21 /  01  /2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐVT: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

thành phố

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.250.000 548.950

I Thu nội địa 1.250.000 548.950

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 520.000 156.000

 - Thuế GTGT 294.500 88.350

 - Thuế TNDN 209.300 62.790

 - Thuế tài nguyên 9.000 2.700

 - Thuế TTĐB 7.200 2.160

 - Thu khác về thuế

5 Lệ phí trước bạ 160.000 73.600

6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.000 8.000

8 Thuế thu nhập cá nhân 160.000 32.000

9 Thu tiền sử dụng đất 155.000 155.000

10 Thuế bảo vệ môi trường

11 Thu phí và lệ phí 38.000 15.200

12 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

13 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 156.000 78.000

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.000 1.150

15 Thu khác ngân sách 50.000 30.000

16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Thu viện trợ

Biểu số 83/CK-NSNN

       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

Nội dung

Dự toán



ĐVT: Triệu đồng

Ngân sách 

cấp thành 

phố

TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 869.771 779.466

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

I Chi đầu tƣ phát triển 155.000 155.000

1 Chi xây dựng cơ bản tập trung

2 Chi từ nguồn tiền sử dụng đất 155.000 155.000

II Chi thƣờng xuyên 677.305 588.771

Trong đó:

1 Chi sự giáo dục, đào tạo, dạy nghề 323.110 323.110

2 Chi khoa học và công nghệ

III Dự phòng ngân sách 16.466 14.695

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 21.000 21.000

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I
Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)

II
Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 84/CK-NSNN

       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngân sách 

thành phố

Chia ra

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

STT Nội dung



ĐVT: Triệu đồng

Ngân sách 

cấp xã

90.305

0

88.534

1.771

Biểu số 84/CK-NSNN

       ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chia ra

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)



Biểu số 85/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 869.771

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC 869.771

Trong đó:

I Chi đầu tƣ phát triển 155.000

1 Chi xây dựng cơ bản tập trung

2 Chi từ nguồn tiền sử dụng đất 155.000

II Chi thƣờng xuyên 677.305

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 323.110

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi văn hoá, thể thao 6.344

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.698

6 Chi bảo vệ môi trường 122.360

7 Chi các hoạt động kinh tế 49.735

8 Chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể 101.975

9 Chi đảm bảo xã hội 44.400

10 Chi Quốc phòng 9.831

11 Chi An ninh 9.094

12 Chi thường xuyên khác 8.758

III Dự phòng ngân sách 16.466

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 21.000

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

       ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐVT: Triệu đồng

TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐẦU 

TƢ

 PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ       831.690       155.000       588.771     14.695        21.000     52.224 

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC       588.771       588.771 

1 Văn phòng HĐND & UBND           6.301           6.301 

2 Phòng Kinh tế              958              958 

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch           1.104           1.104 

4 Phòng Tư pháp              776              776 

5 Phòng Quản lý đô thị           1.268           1.268 

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo           1.144           1.144 

7 Phòng Nội vụ           1.836           1.836 

8 Phòng Lao động - TB&XH         41.074         41.074 

9 Phòng Văn hoá - Thông tin              668              668 

10 Phòng Tài nguyên - Môi trường           2.665           2.665 

11 Thanh tra              745              745 

12 Thành uỷ           9.716           9.716 

13 Thành đoàn Phan Thiết              882              882 

14 Ủy ban Mặt trận TQVN           1.381           1.381 

15 Hội Liên hiệp Phụ nữ              784              784 

16 Hội Nông dân              993              993 

CHI 

TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA

CHI 

BỔ

 SUNG 

NGÂN 

SÁCH 

CẤP 

DƢỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 86/CK-NSNN

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

TỔNG

 SỐ

CHI ĐẦU 

TƢ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MỤC 

TIÊU 

QUỐC 

GIA)

CHI 

DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH



17 Hội Cựu chiến binh              531              531 

18 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP           1.084           1.084 

19 BQL KDL Đồi Dương - Tiến Thành              571              571 

20 BQL KDL Hàm Tiến - Mũi Né              864              864 

21 TT Văn hóa, Thể thao và Du lịch           2.102           2.102 

22 Đài truyền thanh           1.518           1.518 

23 Hội Chữ thập đỏ              311              311 

24 Hội Đông y              207              207 

25 Ban quản lý Nghĩa trang           1.236           1.236 

26 Lực lượng thanh niên xung kích           2.337           2.337 

27 TT Phát triển Quỹ đất              577              577 

28 TT Phát triển Cụm công nghiệp           1.000           1.000 

29 TT Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp           1.057           1.057 

30 Hội Người cao tuổi              138              138 

31 Hội Tù chính trị              141              141 

32 Hội Cựu thanh niên xung phong              138              138 

33 Hội Khuyến học              182              182 

34 Hội Người mù              198              198 

35 Hội Chất độc da cam                77                77 

36 Hội Luật gia              129              129 

37 Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi              138              138 

38 Câu lạc bộ Hưu trí              138              138 

39 BCH Quân sự           4.450           4.450 

40 Công an thành phố           1.000           1.000 

41 Chi cục Thi hành án dân sự                30                30 

42 Viện Kiểm sát nhân dân              100              100 

43 Toà án nhân dân              200              200 

44 Ngành giáo dục       322.026       322.026 

45 Chi sự nghiệp giao thông              500              500 

46 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính         38.000         38.000 

47 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ, tặng quà người cao tuổi           2.136           2.136 

48 Chi sự nghiệp môi trường       122.000       122.000 

49 Kinh phí triển khai phần mềm           1.557           1.557 

50 Chi trực sẵn sàng chiến đấu              100              100 

51 Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính           1.000           1.000 

52 Chi công việc, nhiệm vụ khác           8.703           8.703 

II CHI DỰ PHÕNG NGÂN SÁCH         14.695     14.695 



III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƢƠNG         21.000        21.000 

IV CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI         52.224     52.224 

V
CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG

 NĂM SAU
               -   



ĐVT: Triệu đồng

10

               -   

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 86/CK-NSNN

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

NGÂN 

SÁCH 

SANG 

NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)







ĐVT: Triệu đồng

CHI GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THUỶ 

LỢI, 

THUỶ 

SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UBND thành phố điều hành tập trung       155.000 

TRONG ĐÓ

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO TẠO 

VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH

CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

ĐỊA 

PHƢƠNG, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

Biểu số 87/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

CHI VĂN 

HOÁ 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƢỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ



CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THUỶ 

LỢI, 

THUỶ 

SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ       588.771     323.110         4.450         1.000         4.272         1.518       42.168      122.000         49.535            500         1.207        34.660           1.000 

1 Văn phòng HĐND & UBND           6.301                -            6.301 

2 Phòng Kinh tế              958                84             874 

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch           1.104                -            1.104 

4 Phòng Tư pháp              776                -               776 

5 Phòng Quản lý đô thị           1.268                -            1.268 

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo           1.144                -            1.144 

7 Phòng Nội vụ           1.836                -            1.236 

8 Phòng Lao động - TB&XH         41.074       40.032                -               822 

9 Phòng Văn hoá - Thông tin              668              70                -               598 

10 Phòng Tài nguyên - Môi trường           2.665           1.350          1.315 

11 Thanh tra              745                -               745 

12 Thành uỷ           9.716                -            9.716 

13 Thành đoàn Phan Thiết              882                -               882 

14 Ủy ban Mặt trận TQVN           1.381              50                -            1.331 

15 Hội Liên hiệp Phụ nữ              784                -               784 

16 Hội Nông dân              993                -               693 

17 Hội Cựu chiến binh              531                -               531 

18 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP           1.084         1.084                -   

19 BQL KDL Hàm Tiến - Mũi Né              864              864 

20 BQL KDL Đồi Dương - Tiến Thành              571              571 

21 TT Văn hóa, Thể thao và Du lịch           2.102         2.102                -   

22 Đài truyền thanh           1.518         1.518                -   

23 Hội Chữ thập đỏ              311                -               311 

ĐVT: Triệu đồng

TRONG ĐÓ

TÊN ĐƠN VỊ
TỔNG 

SỐ

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI SỤ 

NGHIỆP 

MÔI 

TRƢỜNG

CHI VĂN 

HOÁ, 

THỂ 

THAO

TRONG ĐÓ CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

ĐỊA 

PHƢƠNG, 

 ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ

CHI 

QUỐC 

PHÒNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

CHI AN 

NINH

Biểu số 88/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI TỪ 

NGUỒN 

THU 

PHẠT VI 

PHẠM 

HÀNH 

CHÍNH

STT



24 Hội Đông y              207                -               207 

25 Ban quản lý Nghĩa trang           1.236           1.236 

26 Lực lượng thanh niên xung kích           2.337           2.337 

27 TT Phát triển Quỹ đất              577              577 

28 TT Phát triển Cụm công nghiệp           1.000           1.000 

29 TT Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp           1.057           1.057 1057

30 Hội Người cao tuổi              138                -               138 

31 Hội Tù chính trị              141                -   

32 Hội Cựu thanh niên xung phong              138                -   

33 Hội Khuyến học              182                -   

34 Hội Người mù              198                -               198 

35 Hội Nạn nhân chất độc da cam                77                -   

36 Hội Luật gia              129                -               129 

37 Hội Bảo trợ NKT và TMC              138                -   

38 Câu lạc bộ Hưu trí              138                -   

39 BCH Quân sự           4.450 4450                -   

40 Công an thành phố           1.000         1.000                -   

41 Chi cục Thi hành án dân sự                30 

42 Viện Kiểm sát nhân dân              100                -   

43 Toà án nhân dân              200                -   

44 Ngành giáo dục       322.026     322.026                -   

45 Chi sự nghiệp giao thông              500              500 500

46 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính         38.000         38.000 

48
Kinh phí chúc thọ, mừng thọ, tặng 

quà người cao tuổi
          2.136         2.136                -   

49 Chi sự nghiệp môi trường       122.000      122.000                -   

50 Kinh phí nâng cấp phần mềm           1.557                -            1.557 

51 Chi trực sẵn sàng chiến đấu              100                -   

52
Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành 

chính
          1.000                -             1.000 

53 Chi công việc, nhiệm vụ khác           8.703         2.050           1.959 150          2.000 
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         5.058 

            600 

            220 

            300 

ĐVT: Triệu đồng

TRONG ĐÓ

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN 

KHÁC

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Biểu số 88/CK-NSNN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



            141 

            138 

            182 

              77 

            138 

            138 

              30 

            100 

            200 

            100 

         2.694 



ĐVT: Triệu đồng

 Tổng cộng 
 Thu ngân sách 

xã hưởng 100% 

 Thu ngân sách 

xã hưởng từ 

các khoản thu 

phân chia 

tỷ lệ % 

 Tổng số 
 Trong đó, 

bổ sung cân đối 

A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7=2+5 8

TỔNG SỐ            431.280              38.081                5.975              32.106              52.224              52.224              90.305              90.305 

1 Bình Hưng              26.765           1.983,75                   280           1.703,75           2.996,25           2.996,25                4.980                4.980 

2 Đức Nghĩa              23.350             1.659,5                   280             1.379,5             3.136,5             3.136,5                4.796                4.796 

3 Đức Long                8.110                894,5                   270                624,5             4.472,5             4.472,5                5.367                5.367 

4 Đức Thắng              29.495                1.842                   190                1.652           3.390,03           3.390,03                5.232                5.232 

5 Hàm Tiến              57.520             4.668,5                   330             4.338,5                    0,5                    0,5                4.669                4.669 

6 Hưng Long                4.320                581,5                   220                361,5             4.362,5             4.362,5                4.944                4.944 

7 Lạc Đạo                5.430                   678                   220                   458           4.496,67           4.496,67                5.175                5.175 

8  Mũi Né              10.580             1.499,5                   380             1.119,5             5.524,5             5.524,5                7.024                7.024 

9 Phú Hài              32.580             3.558,5                   310             3.248,5           1.262,54           1.262,54                4.821                4.821 

10 Phú Tài              14.880             1.492,5                   350             1.142,5             3.436,5             3.436,5                4.929                4.929 

11 Phú Thuỷ              59.030             6.086,5                1.100             4.986,5                166,5                166,5                6.253                6.253 

12 Phú Trinh              43.740             3.195,5                   540             2.655,5           2.500,45           2.500,45                5.696                5.696 

13 Thanh Hải                3.680                   741                   320                   421           4.031,08           4.031,08                4.772                4.772 

14 Xuân An              68.955           4.334,25                   310           4.024,25                14,75                14,75                4.349                4.349 

15 Phong Nẫm                9.240                   921                   210                   711           3.240,58           3.240,58                4.162                4.162 

16 Thiện Nghiệp                1.720                   839                   225                   614           3.580,79           3.580,79                4.420                4.420 

17 Tiến Lợi                3.190                680,5                   250                430,5             3.528,5             3.528,5                4.209                4.209 

18 Tiến Thành              28.695                2.425                   190                2.235           2.081,55           2.081,55                4.507                4.507 

 Thu cân đối 

ngân sách cấp 

xã (bao gồm 

thu cấp xã 

đƣợc hƣởng 

theo phân cấp 

và thu bổ 

sung cân đối 

từ ngân sách 

thành phố) 

 Tổng chi cân 

đối

 ngân sách xã 

Biểu số 89/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

 Thu ngân sách xã đƣợc hƣởng theo phân cấp 

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn theo 

phân cấp

 Số bổ sung từ NSTP 



Biểu số 90/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tƣ để 

thực hiện các chƣơng 

trình mục tiêu, nhiệm 

vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp 

để thực hiện các chế 

độ, chính sách, nhiệm 

vụ

Bổ sung thực hiện các 

chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 0 0 0 0

1 UBND phường Bình Hưng 0 0 0 0

2 UBND phường Đức Nghĩa 0 0 0 0

3 UBND phường Đức Long 0 0 0 0

4 UBND phường Đức Thắng 0 0 0 0

5 UBND phường Hàm Tiến 0 0 0 0

6 UBND phường Hưng Long 0 0 0 0

7 UBND phường Lạc Đạo 0 0 0 0

8 UBND phường Mũi Né 0 0 0 0

9 UBND phường Phú Hài 0 0 0 0

10 UBND phường Phú Tài 0 0 0 0

11 UBND phường Phú Thuỷ 0 0 0 0

12 UBND phường Phú Trinh 0 0 0 0

13 UBND phường Thanh Hải 0 0 0 0

14 UBND phường Xuân An 0 0 0 0

15 UBND xã Phong Nẫm 0 0 0 0

16 UBND xã Thiện Nghiệp 0 0 0 0

17 UBND xã Tiến Lợi 0 0 0 0

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ

 NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



18 UBND xã Tiến Thành 0 0 0 0



Tổng

 số

Vốn 

trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

Tổng 

số

Vốn 

trong 

nƣớc

Vốn 

ngoài 

nƣớc

A B 1= 2+3 2= 5+12 3= 8+15 4= 5+8 5= 6+7 6 7 8 =9+10 9 10
11= 

12+15

12= 

13+14
13 14

15= 

16+17
16 17

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Ngân sách cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Ngân sách xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đầu tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng

 số

Đầu tƣ phát triển Kinh phí sự nghiệp
STT Tên đơn vị

Tổng

 số

Trong đó Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Biểu số 90/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐVT: Triệu đồng

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới

Đầu tƣ 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Tổng

 số

DỰ TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  339    /QĐ-UBND ngày  21  /01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết)
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